	
	



	ĐỀ SỐ 19
(Đề thi có 06 trang) 

(Đề có lời giải)

(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

A.  AABBDD
B. aaBBdd
C. aabbDD
D. AaBbDd
Câu 2. Trong một quần thể thực vật, khi khảo sát 1000 cá thể, thì thấy có 280 cây hoa đỏ (kiểu gen AA), 640 cây hoa hồng (kiểu gen Aa), còn lại là cây hoa trắng (kiểu gen aa). Tần số tương đối của alen A và alen a là

A. A = 0,8; a = 0,2
B. A = 0,2; a = 0,8
C. A = 0,6; a = 0,4
D. A = 0,4; a = 0,6
Câu 3. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ :1 cây hoa trắng?

A. AAAa × AAAa
B. AAaa × Aaaa
C. Aaaa × Aaaa
D. AAaa × AAaa
Câu 4. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?

A. Hoang mạc.
B. Rừng lá rụng ôn đới
C. Thảo nguyên
D. Rừng mưa nhiệt đới
Câu 5. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C, là

A. ribulôzơ - 1,5 - điphotphat
B. anđêhit phôtpho glixeric

C. axit oxalic axêtic

D. axit photpho glixeric
Câu 6. Loại tế bào nào sau đây được gọi là tế bào trần?

A. Tế bào bị mất nhân.


B. Tế bào bị mất thành xenlulôzơ

C. Tế bào bị mất một số bào quan
D. Tế bào bị mất màng sinh chất
Câu 7. Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. alanin
B. foocmin metionin
C. valin
D. mêtiônin
Câu 8. Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

B. Khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường do ngoại cảnh quyết định.

C. Bố mẹ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.

D. Kiểu hình của một cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
Câu 9. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến

C. Các yếu tố ngẫu nhiên

D. Chọn lọc tự nhiên
Câu 10. Xét phép lai P: AaBbDd × AaBbDd, thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ

A. 
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Câu 11. Cân bằng nội môi là hoạt động

A. duy trì sự ổn định trong tế bào.
B. duy trì sự ổn định của máu

C. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể
D. duy trì sự ổn định của bạch huyết.
Câu 12. Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng?

A. Đột biến lệch bội
B. Mất đoạn nhỏ
C. Đột biến gen
D. Chuyển đoạn nhỏ
Câu 13. Khi nói về quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

B. Sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

C. Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản

D. Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hoá sinh học
Câu 14. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3:3:3:1
B. 1:1:1:1
C. 1:1
D. 3:1
Câu 15. Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã

A. để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích

B. để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau


C. để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.

D. do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.
Câu 16. Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen trội là hoàn toàn. Khi lại hai cá thể có kiểu gen AABbDD × AaBbDd. Kết quả ở đời con sẽ có

A. 4 kiểu hình và 24 kiểu gen.
B. 2 kiểu hình và 12 kiểu gen

C. 6 kiểu hình và 42 kiểu gen
D. 8 kiểu hình và 27 kiểu gen
Câu 17. Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho

A. hoạt động phân bào nguyên phân.
B. hoạt động nhân đôi của AND


C. hoạt động phân bào giảm phân
D. hoạt động dịch mã trong tế bào chất
Câu 18. Thể đa bội thường gặp ở thực vật. Đặc điểm không đúng đối với thực vật đa bội là

A. tế bào có lượng ADN tăng gấp bội.
B. cơ quan sinh dưỡng to, chống chịu khỏe

C. hoàn toàn không có khả năng sinh sản
D. sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ
Câu 19. Xét phép lai P: ♂AaBb × ♀AaBb. Trong quá trình giảm phân, ở cơ thể đực có 2% số tế bào xảy ra sự không phân li của cặp Aa trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường, quá trình thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang kiểu gen AAabb được tạo ra ở F1 là

A. 0,5%
B. 0,25%
C. 0,125%
D. 1,25%
Câu 20. Khi nói về hệ tuần hoàn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giun đất và châu chấu đều có hệ tuần hoàn hở


B. Ở cá tim 2 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

C. Ở người, khi tim co, máu giàu , sẽ được đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ đi nuôi cơ thể.

D. Ở bò sát có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu không pha trộn.
Câu 21. Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

A. Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chung trong một lồng lớn thì người ta thấy hai loài này giao phối với nhau nhưng không sinh con.

B. Cừu có thể giao phối với dễ tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

C. Voi châu Phi và voi châu Á phân bố ở hai khu vực khác nhau nên không giao phối với nhau


D. Hai loài muỗi có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.
Câu 22. Cho các phát biểu sau:
I. Các nguyên tố vi lượng là thành phần không thể thiếu ở nhiều enzim. 
II. Một số nguyên tố vi lượng của cây như: Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Co, S, Ca, K,... 
III. Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thuộc nhóm nguyên tố vi lượng. 

IV. Nguyên tố vi lượng được cây sử dụng một lượng rất ít, nhưng lại rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. 
Số phát biểu đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng


B. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực


C. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành


D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn

Câu 24. Trong mối quan hệ giữa một loài hoa và loài ong hút mật hoa đó thì

A. loài ong có lợi còn loài hoa bị hại

B. cả hai loài đều không có lợi cũng không bị hại

C. loài ong có lợi còn loài hoa không có lợi cũng không bị hại gì.

D. cả hai loài đều có lợi.
Câu 25. Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên? 

I. Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 
II. Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể. 
III. Có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ. 
IV. Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen của quần thể.

A. 1
B. 2

C. 3
D. 

Câu 26. Khi nói về chu trình Cacbon trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. II. Thực vật chỉ hấp thụ CO, mà không có khả năng thải CO, ra môi trường. 
III. Tất cả lượng CO, của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín. 
IV. Thực vật không phải là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng chuyển hóa CO, thành các hợp chất hữu cơ.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 27. Một loài động vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd cùng nằm trên một cặp NST thường và quy định 3 cặp tính trạng khác nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Cho biết có hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái. 

I. Cho các cá thể đực có kiểu hình trội về một tính trạng lai phân tích, sẽ có tối đa 6 sơ đồ lai.  
II. Cho các cá thể đực có kiểu hình trội về 1 tính trạng lại với các cá thể cái có kiểu hình trội về 2 tính trạng, sẽ có tối đa 90 sơ đồ lai. 

III. Cho các cá thể có kiểu hình trội về một tính trạng lại với cá thể có kiểu hình trội về một tính trạng có thể thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau. 

IV. Cho cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng thu được đời con có tối đa 16 loại kiểu gen.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 28. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

I. Đời con của 1 cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình. 
II. Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử. 

III. Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ :1 cây hoa trắng. 

IV. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa 2 alen của cùng 1 gen.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 29. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Khi môi trường đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt thì các cá thể phân bố một cách đồng đều trong khu vực sống của quần thể. 

II. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường. 

III. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa cá thể trong quần thể. 

IV. Trong cùng một quần thể, cạnh tranh diễn ra thường xuyên giữa các cá thể để tranh giành nhau về thức ăn, nơi sinh sản,...

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 30. Ở một loài, NST số 1 có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. Sau khi bị đột biến, NST này có cấu trúc ABCDEDEGH. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Dạng đột biến này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST. 
II. Dạng đột biến này được sử dụng để chuyển gen loài này sang loài khác. 
III. Dạng đột biến này không làm thay đổi hình thái của NST. 
IV. Dạng đột biến này có thể làm tăng hoặc giảm lượng sản phẩm của gen

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 31. Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? 

I. Ở loài này có tối đa 4 thể đột biến thể ba. 
II. Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 18 NST đơn. 
III. Ở các thể đột biến lệch bội thể ba của loài này sẽ có tối đa 432 kiểu gen. 

IV. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử n và (n + 1), tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 
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A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
Câu 32. Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

I. Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện. 
II. Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp. 
III. Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất. 

IV. Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế. 
Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 33. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến và quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái giống nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

B. F1 có tối đa 5 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen

C. Ở F1 có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.

D. Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 
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số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 34. Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Xảy ra do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng. 
II. Có tần số không vượt quá 50%, tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. 
III. Làm thay đổi vị trí của các lộcut trên NST, tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cung cấp cho chọn giống. 
IV. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp với nhau, làm phát sinh nhiều biến dị mới cung cấp cho tiến hoá

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 35. Xét một bệnh ở người do một gen có hai alen di truyền theo phả hệ dưới đây:
[image: image46.png]Nam binh thudng





Cặp chồng ở thế hệ thứ III dự định sinh hai đứa con một trai, một gái và đều không bị bệnh. Tính xác suất để họ thực hiện được dự định của mình? Biết không có đột biến xảy ra

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ

A. ức chế - cảm nhiễm

B. hội sinh


C. cạnh tranh khác loài


D. động vật ăn thịt và con mồi.
Câu 37. Ở thực vật, hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành cây tứ bội?

A. Các giao tử lệch bội (n + 1) kết hợp với nhau

B. Các giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với nhau

C. Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử lệch bội (n + 1).

D. Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử đơn bội (n).
Câu 38. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho các cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F​1 có tỉ lệ kiểu hình 9 cây thân cao :1 cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở thế hệ P, có 60% số cây thuần chủng. 
II. Ở thế hệ F1 có 80% số cây có kiểu gen đồng hợp trội. 
III. Trong số các cây thân cao F1 cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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IV. Trong số các cây thân cao F1 cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image12.wmf]2
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A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 39. Ở một loài cây ăn quả, khi lại giữa cây cao, hạt tròn với cây thân thấp, hạt dài, người ta thu được F1 đồng loạt là các cây cao, hạt tròn. Cho F1 tiếp tục giao phối, thu được đời F2 có 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 826 cây cao, hạt tròn: 223 cây cao, hạt dài : 226 cây thấp, hạt tròn: 125 cây thấp, hạt dài. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái diễn ra như nhau. Cho các phát biểu sau: 

I. Hai cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng hạt được di truyền theo quy luật phân li độc lập. 
II. Cây F1 có kiểu gen dị hợp tử đều 
[image: image13.wmf]AB

ab


III. P có thể có 2 trường hợp về kiểu gen. 

IV. Cây F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Đem lại giữa bố mẹ thuần chủng thu được F1 đồng loạt hoa đỏ, quả ngọt. Tự thụ phấn F1 thu được đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình với số lượng 1431 cây hoa đỏ, quả ngọt : 1112 cây hoa trắng, quả ngọt : 477 cây hoa đỏ, quả chua : 372 cây hoa trắng, quả chua. Biết vị quả được chi phối bởi một cặp gen. Cho các phát biểu sau: 
I. Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung. 

II. Một trong hai tính trạng màu sắc hoa và tính trạng vị quả di truyền liên kết không hoàn toàn với nhau. III. Cả ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập và tổ hợp tự do với nhau. 

IV. P có thể có 4 trường hợp về kiểu gen. Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án

	1-D
	2-C
	3-D
	4-D
	5-D
	6-B
	7-B
	8-B
	9-C
	10-C

	11-C
	12-B
	13-C
	14-B
	15-D
	16-B
	17-D
	18-C
	19-C
	20-B

	21-B
	22-B
	23-A
	24-D
	25-A
	26-C
	27-C
	28-D
	29-D
	30-B

	31-A
	32-D
	33-D
	34-D
	35-A
	36-C
	37-B
	38-A
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 2: 
Thành phần kiểu gen của quần thể là: 0,28AA: 0,64Aa : 0,08aa. 

=> Tần số alen của quần thể là: 
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Câu 8: 
B. Sai. Khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường do kiểu gen quy định
Câu 10: 
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Câu 13: 
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu: 

A. Sai. Vì giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay là giai đoạn tiến hóa sinh học chứ không phải tiến hóa tiền sinh học. 

B. Sai. Vì sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hoá hóa học chứ không phải giai đoạn tiến hoá tiền sinh học. 
C. Đúng. 

D. Sai. Vì các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hoá tiền sinh học chứ không 

phải tiến hoá sinh học. 

Câu 16: 
P: AABbDD × AaBbDd: 

+ Số kiểu hình: 1×2×1 = 2 kiểu hình. 

+ Số kiểu gen: 2×3×2 = 12 kiểu gen.
Câu 18: 
Thể đa bội ở thực vật tế bào thường có lượng ADN tăng lên gấp bội, cơ quan sinh dưỡng to, chống chịu khỏe và sinh tổng hợp các chất hữu cơ mạnh mẽ. 

Những thể đa bội chẵn vẫn sinh sản bình thường còn những thể đa bội lẻ chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng
Câu 19: 
• Tỉ lệ của kiểu gen AAaBb = tỉ lệ của kiểu gen AAa × tỉ lệ của kiểu gen bb. 

+ Aa × Aa và có 2% Aa của đực không phân li trong giảm phân I cho ra giao tử Aa với tỉ lệ 1%, Aa của cái giảm phân bình thường nên cho giao tử A với tỉ lệ 
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AAa với tỉ lệ: 
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+ Bb × Bb thì sẽ sinh ra bb với tỉ lệ 0,25. 

=> Kiểu gen Aaabb có tỉ lệ : 
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Câu 20: 
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:
A. Sai. Giun đất có hệ tuần hoàn kín. 

B. Đúng. Ở cá tim 2 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 

C. Sai. Ở người, khi tim co, máu giàu 0, sẽ được đẩy từ tâm thất trái vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể. 

D. Sai. Ở bò sát có 2 vòng tuần hoàn, nhưng máu đi nuôi cơ thể là máu pha do tim có vách ngăn hụt (trừ cá sấu).
Câu 22: 
I, IV. Đúng
Câu 25: 
Các đặc điểm chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên là IV. 

I, II, III có ở cả chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 26: 
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Đúng. Sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch sẽ thải ra nhiều CO, gây nên hiệu ứng nhà kính. 

II. Sai. Thực vật hấp thụ CO, trong quá trình quang hợp và thải CO, trong quá trình hô hấp. 

III. Sai. Một phần C lắng đọng không đi vào vòng tuần hoàn. 

IV. Đúng. Một số loài vi khuẩn có sắc tố quang hợp cũng có thể chuyển CO, thành hợp chất hữu cơ.
Câu 27: 
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Đúng. Có thể trội về một tính trạng sẽ có 3 trường hợp: trội A, trội B, trội C. Môi trường hợp lại có thể có 2 kiểu gen ở tính trạng trội: đồng hợp tử trội và dị hợp 3 => Có 6 sơ đồ lai. 

II. Đúng. Cá thể đực trội về 1 tính trạng có thể có 6 kiểu gen khác nhau (như ý 1). 

Cá thể trội về 2 tính trạng sẽ có: 
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trường hợp. Mỗi trường hợp lại có thể có 5 kiểu gen về 2 tính trạng trội. => Số kiểu gen của cá thể cái là: 5 × 3 = 15. 

=> Số sơ đồ lai là 15 × 6 =90. 
III. Đúng. Ví dụ cho hai cá thể có kiểu gen là 
[image: image20.wmf]AbdaBd
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 sẽ tạo ra 4 kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau. 

IV. Đúng. Có thể trội về 2 tính trạng tạo ra tối đa 4 loại giao tử. Khi lại với nhau sẽ tạo ra tối đa 16 loại kiểu gen
Câu 28:  

• F1: 100% hoa hồng => Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn. 

• Quy ước gen: AA - hoa đỏ; Aa - hoa hồng; aa - hoa trắng. 

• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Đúng. 

II. Đúng. 

III. Sai. Đời con cho 100% hoa hồng. 

IV. Đúng.
Câu 29: 
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 

I, II, III. Đúng. 

IV. Sai. Cạnh tranh chỉ xảy ra khi môi trường không cung cấp đủ nguồn sống cho tất cả các cá thể.
Câu 30: 
• Bình thường: ABCDEGH; đột biến: ABCDEDEGH => Đây là dạng đột biến lặp đoạn DE. 

• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Sai, II. Sai, III. Sai, IV. Đúng.
Câu 31:  

Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Đúng. Số loại đột biến thể ba = số NST đơn bội của loài = 4. 

II. Đúng. Thể ba 2n + 1 =9. Ở kì sau nguyên phân, NST phân li nên tế bào sẽ có 18 NST đơn. 

III. Đúng. Nếu một NST xét gen có 2 alen ở các thể đột biến thể ba có tối đa số loại kiểu gen là 
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IV. Sai. Một cá thể thể ba (2n+ 1) tiến hành giảm phân tạo giao tử => tạo ra 
[image: image22.wmf]1
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 giao tử (n) và 
[image: image23.wmf]1
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giao tử (n+ 1).
Câu 32: 
IV. Sai. Đây là những tài nguyên không tái sinh, cần sử dụng có kế hoạch hợp lí.
Câu 33: 
• P tự thụ phấn cho 4 loại kiểu hình => P dị hợp 2 cặp gen. 
Tỉ lệ thân cao quả chua: A-bb = 0,21 => aabb = 0,04 => ab = 0,2 < 0,25 => ab là giao tử hoán vị. 

+ Kiểu gen của P: 
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 ; f = 40%. 

• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 
A. Sai. Tần số hoán vị gen f = 40%. 
B. Sai. Có 4 kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen: 
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C. Sai. Chỉ có 2 loại kiểu gen quy định thân thấp quả ngọt: 
[image: image26.wmf];
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D. Đúng. 
Tỉ lệ thân cao quả ngọt: 0,5 + 0,04 = 0,54. 
Tỉ lệ kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen: 
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=> Tỉ lệ cần tính là 
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Câu 34: 
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. 

II sai. Vì tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. 

III sai. Vì hoán vị gen không làm thay đổi vị trí của locut gen mà chỉ làm thay đổi vị trí của alen trên NST.
Câu 35: 
• Bố mẹ thế hệ I đều bình thường sinh ra con gái bị bệnh nên gen quy định tính trạng bệnh là gen lặn, nằm trên NST thường. 

• Quy ước gen: A - bình thường > a - bệnh. 

• Xét thế hệ thứ II có bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh nên bố mẹ có kiểu gen dị hợp Aa =>Tỉ lệ kiểu gen của người chồng ở thế hệ thứ III là 
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• Người vợ ở thế hệ thứ 4 bị bệnh có kiểu gen aa. 

• Xác suất sinh 2 con 1 trai, 1 gái là 
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• Xác suất sinh 2 con đều không bị bệnh: 

+ Khi người chồng ở thế hệ thứ III có kiểu gen là 
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 => Xác suất để sinh 2 con đều không bị bệnh là:
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+ Khi người chồng ở thế hệ thứ III có kiểu gen là 
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 => Xác suất để sinh 2 con đều không bị bệnh là: 
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=> Xác suất sinh 2 con đều không bị bệnh là: 
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Vậy xác suất để cặp vợ chồng trên thực hiện được nguyện vọng là: 
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Câu 38: 
Gọi cấu trúc di truyền ở P: xAA: yAa.
Ở F1, tỉ lệ cây hoa trắng 
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Cấu trúc di truyền của F1: 
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• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 

I. Đúng. 

II. Sai. Ở thế hệ F1 có 70% số cây mang AA. 

III. Sai. Trong số các cây thân cao F1 cây thuần chủng chiếm tỉ lệ  
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IV. Đúng. Trong số các cây thân cao F1 cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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Câu 39: Đáp án 

• Quy ước:A - thân cao, a - thân thấp; B - hạt tròn, b - hạt dài. 
Tỉ lệ cây thân thấp, hạt dài aabb là 
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=> F1 có kiểu gen 
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• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu: 
I. Sai. Có hiện tượng hoán vị gen. 
II. Đúng. 
III. Sai. F1 có kiểu gen 
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 thì kiểu gen của P là 
[image: image44.wmf]ABab

ABab

´


IV. Đúng. 
Câu 40: Đáp án 

• Xét sự di truyền tính trạng màu hoa: F2 phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng = 9 :7 => Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung của hai cặp gen không alen. 
+ Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng 
+F1: AaBb (hoa đỏ) × AaBb (hoa đỏ) 

• Xét sự di truyền tính trạng vị quả: F2 phân li theo tỉ lệ quả ngọt: quả chua = 3 : 1 => Tính trạng vị quả di truyền theo quy luật phân li. 
+ Quy ước: D: quả ngọt; d: quả chua. 
+ F1: Dd (quả ngọt) × Dd (quả ngọt) 

• Xét sự di truyền đồng thời cả hai tính trạng: F2 phân li theo tỉ lệ 
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. Vậy cả ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập và tổ hợp tự do với nhau. 

• Kiểu gen của F1 là AaBbDd (hoa đỏ, quả ngọt) => Kiểu gen của P có thể là: 
+ P: AABBDD (hoa đỏ, quả ngọt) × aabbdd (hoa trắng, quả chua). 
+ P: AABBdd (hoa đỏ, quả chua) × aabbDD (hoa trắng, quả ngọt). 
+ P: AAbbDD (hoa trắng, quả ngọt) × aaBBdd (hoa trắng, quả chua). 
+ P: AAbbdd (hoa trắng, quả chua) × aaBBDD (hoa trắng, quả ngọt). 

• Xét các phát biểu của đề bài: 
I. Đúng.  

II. Sai.  

III. Đúng.  

IV. Đúng.
Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
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